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       ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH TRÌ

       TRƯỜNG MẦM NON B XÃ NGŨ HIỆP
[image: image2.wmf]
PHIÊN CHẾ CHƯƠNG TRÌNH KHỐI MGL
NĂM HỌC: 2023 -2024
CHỦ ĐỀ 1: TRƯỜNG MẦM NON - MGL
Thực hiện trong 4 tuần ( Từ ngày 4/09 – 29/9/2023)
	TÊN HOẠT ĐỘNG
	TUẦN 2
Rèn nề nếp
 Ngày 04/09 - 8/9/2022

	TUẦN 3
Trường mầm non của bé 

Ngày 11/09 - 15/9/2023

	TUẦN 4
Bạn bè của bé

Ngày 18/09 - 22/09/2023
	TUẦN 5
Bé vui tết trung thu
Từ ngày 25/09 - 29/9/2023

	TẠO HÌNH

LQVH
	Rèn trẻ biết cách rửa tay bằng xà phòng đúng cách

	Thơ:

“ Tình bạn”

( Đa số trẻ chưa biết)


	Vẽ chân dung bạn thân (Trang 2)
( Đề tài)
	Thơ:

“ Trăng ơi từ đâu đến”

( Đa số trẻ chưa biết)

	GDÂN

THỂ DỤC
	Rèn kỹ năng gấp quần áo gọn gàng
	VĐ: Chào ngày mới

NH: Ngày vui của bé

TCÂN: Ai nhanh nhất


	VĐCB: Đập bóng xuống sàn và bắt bóng

 TCVĐ: Cướp cờ

	DH: Gác trăng
NH: Chiếc đèn ông sao
TC: Ai nhanh nhất 
             (MT  98)

	HĐKP
	Rèn nề nếp thói quen đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Trò chuyện về trường mầm non của bé

(MT 48)


	Trò chuyện về bạn bè của bé 

( MT 50)

	Bé tìm hiểu về Tết trung thu

	LQVT
	Rèn nề nếp thói quen cho trẻ nhận ký hiệu cốc, khăn mặt, vở.
	Ôn số lượng từ 1 đến 5

(MT 31)

Bài 1
	Ôn nhận biết hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác.

Bài 22
	Ôn so sánh chiều dài 3 đối tượng

Bài 19

	LQCC
	Rèn trẻ kỹ năng bê ghế cất ghế đúng nơi quy định

	Làm quen nhóm chữ o, ô, ơ
	Tập tô nhóm chữ o, ô, ơ

(Bài 1 –T2)
	Ôn nhóm chữ o, ô, ơ  


Lưu ý: - Cắt và dán đồ dùng đồ chơi bé thích (T18) buổi chiều tuần 2

CHỦ ĐỀ 2: BÉ VỚI GIA ĐÌNH CỦA BÉ
Thực hiện trong 4 tuần ( Từ ngày 2/10 - 27/10/2023 )
	TÊN HOẠT ĐỘNG
	TUẦN 1

Cơ thể kỳ diệu của bé

(2/10 -6/10/2023)
	TUẦN 2

Gia đình của bé

 (9/10-13/10/2023)
	TUẦN 3

Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

 (16/10 -20/10/2023)
	TUẦN 4

Gia đình bé cần đồ dùng gì ?

(23/10-27/10/2023)

	TẠO HÌNH

LQVH
	Thơ: Tâm sự cái mũi

( Đa số trẻ chưa biết)
	Vẽ người thân trong gia đình bé (Trang 4)

(Đề tài)
	Truyện: Ai đáng khen nhiều hơn

( Đa số trẻ chưa biết)
	Cắt dán đồ dùng trong gia đình ( Đề tài ) 

(Trang 19)

( MT 104)

	GDÂN

THỂ DỤC
	DH: Cái mũi

NH: Đường và chân                     TCÂN : Nghe tiếng trống chuyển đồ vật
	VĐCB: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát, Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay.

TCVĐ: Gieo hạt

            ( MT 2)
	Vận động TTPH: Cháu yêu bà.

NH: Bàn tay mẹ

TCÂN:  Ai đoán giỏi

              
	VĐCB: Bật xa 50cm. Ném xa bằng 1 tay        

TCVĐ: Cáo và thỏ



	HĐKP
	Các giác quan của bé
	Những người thân trong gia đình bé   

  ( MT 46)
	Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

	Khám phá cái bát

	LQVT
	Dạy trẻ xác định phía phải, phía trái của người khác

( MT 43)


	Dạy trẻ xác định phía phải, phía trái của đối tượng khác ( không phải là người)
	Dạy trẻ xác định phía trên , phía dưới, phia trước, phía sau của đối tượng khác

 ( Không phải là người)

Bài 16
	Ôn luyện 

(Bài 13)



	LQCC
	Làm quen chữ cái a, ă, â
	Tập tô a, ă, â

( Bài 2 – T3)
	Ôn nhóm chữ a, ă, â
	Làm quen chữ cái e, ê


CHỦ ĐỀ 3: NGHỀ NGHIỆP

Thực hiện trong 4 tuần ( Từ ngày 30/10 - 24/11/2023)
	TÊN HOẠT ĐỘNG
	Tuần 1

Một số nghề phổ biến trong xã hội

(30/10 -4/11/2023)    
	Tuần 2

Nghề nông

(6/11 - 10/11/2023)
	Tuần 3

Mừng ngày hội của cô giáo 20/11
(13/11-17/11/2023)
	Tuần 4

Nghề truyền thống của Hà Nội
(20/11 - 24/11/2023)
	Tuần 5
Lớn lên bé thích làm nghề gì?

(27/11- 1/12/2023)

	TẠO HÌNH

LQVH
	Truyện: Bác sĩ chim

(Đa số trẻ chưa biết)

( MT 56)
	Vẽ nghề mà bé thích (T9)

( Đề tài)

(MT 101)
	Thơ: Bàn tay cô giáo

(Trẻ đã biết)

( MT 76)
	Vẽ chân dung cô giáo (T3)

( Đề tài)
	Thơ: Ước mơ của tí

(Đa số trẻ chưa biết)



	THỂ DỤC

ÂM NHẠC
	DH: Lớn lên cháu lái máy cày

NH: Hạt gạo làng ta

TCÂN: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát
	VĐCB: Ném xa bằng 2 tay. Chạy nhanh trong khoảng 18m

TCVĐ: Kéo co
	VĐ: Cô giáo miền xuôi

NH: Bàn tay cô giáo

TCÂN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát
( MT 99)
	VĐCB: Bật sâu 40- 45cm. Ném xa bằng 2 tay

TCVĐ: Mèo và chim sẻ


	VĐTT: “ Lớn lên cháu lái máy cày”

NH: Anh phi công ơi”

TCÂN: Tai ai tinh

	HĐKP
	Thợ may- bác sỹ

( MT 51)
	Nghề nông
	Trò chuyện về ngày nhà giáo Việt Nam

( MT 49)
	Nghề truyền thống của Hà Nội
(Nghề gốm Bát Tràng)
	Ước mơ của bé

	LQVT
	Đếm nhận biết số lượng chữ số trong phạm vi số 6

Bài 2


	Tách gộp trong phạm vi 6

Bài 3
	Sắp xếp theo quy tắc

( MT 38, MT 39)

Bài 17
	Đếm nhận biết số lượng chữ số trong phạm vi số 7
(Ứng dụng steam)

(Bài 15)
	Ôn luyện (Bài 18)

( MT 40)

	LQCC
	Tập tô e, ê

( Bài 3 - T4)
	Ôn nhóm chữ cái: e, ê
	Làm quen chữ: u, ư
	Tập tô u,ư

(Bài 4 –T5 )
	Ôn nhóm chữ cái: u,ư


CHỦ ĐỀ 4: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
Thực hiện trong 5 tuần ( Từ ngày 27/11/2023 - 29/12/2023 )
	TÊN HOẠT ĐỘNG
	Tuần 1

Những con vật nuôi trong gia đình

(4/12-8/12/2023)
	Tuần 2

Những con vật sống thành đàn

(11/12-15/12/2023)
	Tuần 3

Bé với chú bộ đội

(18/12 - 22/12/2023)
	Tuần 4
Côn trùng
 (25/12-29/12/2023)

	 TẠO HÌNH

LQVH
	Truyện: Cáo thỏ và gà trống
( Đa số trẻ đã biết)


	In đồ hình từ bàn tay, ngón tay ( Đề tài) 

( MT 97)
	Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa
(Đa số chưa biết)
	Vẽ theo ý thích (T7)

( Đề tài)

( MT 108)



	GDÂN 

THỂ DỤC
	VĐ: Vì sao chim hay hót

NH: Ba bà đi bán lợn con

TCÂN: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát
( MT 107)
	VĐCB: Bật chụm tách chân qua 5 ô. Ném xa bằng 2 tay

TCVĐ: Lộn cầu vồng


	DH: Cháu thương chú bộ đội
NH: Cháu hát về đảo xa
TCÂN: Tai ai tinh


	VĐCB: Bò thấp chui qua cổng, ném trúng đích nằm ngang.

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

	HĐKP
	Một số con vật nuôi trong gia đình

( MT 29)
	Động vật sống thành đàn

( MT 87)
	Khám phá chú bộ đội
	Côn trùng


	LQVT
	Tách gộp trong phạm vi 7

Bài 4
	Đếm nhận biết số lượng chữ số trong phạm vi số 8

Bài 5


	Tách gộp trong phạm vi 8

Bài 6
	Ôn luyện

(Bài 14)

	LQCC


	Làm quen chữ:

i, t, c
	Tập tô chữ: i, t, c

(Bài 5 –T6)
	Ôn nhóm chữ: i, t, c

(Bài 6 – T7)
	Làm quen chữ : b, d, đ




Lưu ý: Vẽ con bò (trang 10 – T1) -  Xé dán đàn cá ( trang 23 – T2)  - Vẽ con vật mà bé yêu thích ( trang 12 – T3)
CHỦ ĐỀ 5: THẾ GIỚI THỰC VẬT
Thực hiện trong 3 tuần ( Từ ngày 2/1 - 26/01/2024 )

	TÊN HOẠT ĐỘNG
	TUẦN 1

Cây xanh quanh bé  
(1/1 – 5/1/2024)
	TUẦN 2
Quả và hạt

(8/1-12/1/2024)
	TUẦN 3
Những loại rau bé thích
(15/1-19/1/2024)
	TUẦN 4
Ích lợi của cây đối với con người

(22/1-26/1/2024)

	TẠO HÌNH

LQVH
	Truyện: Quả bầu tiên

( Đa số trẻ chưa biết)

( MT 65)
	Vẽ vườn cây ăn quả (T14)

( Đề tài)
	Thơ: Ăn quả
( Đa số trẻ chưa biết)


	Tạo hình từ lá cây (T26)

(Đề tài )



	GDÂN

THỂ DỤC
	VĐ: Em Yêu cây xanh

NH: Vườn cây của ba
TCÂN: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát
	VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
TCVĐ: Thả đỉa ba ba


	DH: Bầu và bí

NH: Quả

TCÂN: Ai nhanh nhất

( MT 96)
	VĐCB: Trèo lên xuống 7 gióng thang. Nhảy lò cò 5m.

- TCVĐ: Kéo co


	HĐKP
	Một số loại cây
	Sự phát triển của cây từ hạt.

( MT 24)
	Loại rau bé thích
( MT 26)


	Một số loại quả
( MT 23)



	LQVT
	Đo độ dài 1 vật bằng các đơn vị đo (Bài 21)

( MT 41)

	Đếm nhận biết số lượng chữ số trong phạm vi số 9 (Bài 7)
	Tách gộp trong phạm vi 9


	Ôn luyện



	LQCC
	Tập tô b, d, đ 

(Bài 7 – T8)
	Ôn nhóm chữ: b, d, đ


	Làm quen chữ cái: h, k

	Tập tô h, k

(Bài 9 – T10)


Lưu ý: Tô màu tranh Đông Hồ:  buồi chiều tuần 1 (T11)
CHỦ ĐỀ 6: LỄ HỘI MÙA XUÂN
Thực hiện trong 4 tuần (Từ ngày 29/01 – 1/03/2024)

	TÊN HOẠT ĐỘNG
	Tuần 1

Bé chuẩn bị đón tết

(29/1-2/2/2024)
	Tuần 2

Mùa xuân đến rồi
 (05/2 - 16/2/2024)
	Tuần 3
Hoa mùa xuân
 (19/2 -23/2/2024)
	Tuần 4

Hội làng quê bé
 (26/2-1/3/2024)

	TẠO HÌNH

LQVH
	Truyện: Sự tích bánh chưng bánh giày 

 ( Đa số trẻ chưa biết) 
	Vẽ tranh lọ hoa (T13)

 ( Đề tài)
( MT 100)
	Thơ: Hoa cúc vàng
( Đa số trẻ chưa biết)

( MT 61)
	Cắt dán hoa
(Đề tài)

	GDÂN

THỂ DỤC
	DH: Hoa lá mùa xuân

NH: Mùa xuân ơi

TCÂN: Tai ai tinh


	VĐCB:  Bật liên tục vào các vòng. Chuyền bắt bóng bằng 2 tay qua đầu.

TCVĐ: Mèo đuổi chuột

	VĐTT : Sắp đến tết rồi

NH: Ngày tết quê em

TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát 

	VĐCB:  Bò vòng qua 5 - 6 điểm dích dắc. Nhảy lò cò 5m.

TCVĐ: Lộn cầu vồng
( MT 5)



	HĐKP
	Ngày Tết Nguyên Đán 

	Hội làng quê bé 


	Mùa xuân đến rồi
	Hoa đào, hoa mai 


	LQVT
	Đếm nhận biết số lượng chữ số trong phạm vi số 10

( MT 32)


	Tách gộp trong phạm vi 10 (Bài 8)

(MT 34, MT 35)

	Ôn nhận biết chữ số trong phạm vi 10 

(Bài 10)

( MT 36)
	Ôn luyện ( Bài 9)



	LQCC
	Ôn nhóm chữ: h, k

(Chiều Bài 8 –T9)
	Làm quen chữ cái: l

m,n.


	Tập tô l, m, n
(Bài 10-T11)
	Ôn nhóm chữ cái: l, m, n (Chiều Bài 11-T12)


CHỦ ĐỀ 7: PHƯƠNG TIỆN VÀ QUY ĐỊNH VỀ GIAO THÔNG

Thực hiện trong 5 tuần ( Từ ngày 04/03 – 29/03/2024)                
	TÊN HOẠT ĐỘNG
	TUẦN 1

Ngày quốc tế phụ nữ 8/3

(4/3-8/3/2024)
	TUẦN 2

 Một số phương tiện giao thông bé biết

 (11/3-15/3/2024)
	TUẦN 3

Phân loại PTGT

(18/3-22/3/2024)
	TUẦN 4

Một số biển báo GT đường bộ và quy định về GT
(25/3-29/3/2024)

	TẠO HÌNH

LQVH
	Thơ: Giúp bà

(Đa số trẻ đã biết)
	Làm ô tô
 (Ứng dụng Steam)
( Đề tài)


	Truyện: Qua đường

( Đa số trẻ chưa biết)

( MT 55)
	Xé và dán thuyền trên biển (T22)

( MT  102 )

	GDÂN

THỂ DỤC
	DH: Em đi qua ngã tư đường phố

NH: Anh Phi công ơi

TCÂN: Tiếng hát ở đâu


	VĐCB:  Bò bằng bàn tay, bàn chân. Ném xa bằng 2 tay

TCVĐ: Nhảy bao bố

	VĐ: Em đi qua ngã tư đường phố

NH: Chúng em với an toàn giao thông

TCÂN: Ai nhanh nhất

( MT 106)
	VĐCB:  Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh. Chuyền bóng qua đầu, qua chân

TCVĐ: Tín hiệu

( MT 3)

	HĐKP
	Một số PTGT đường bộ
	Mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3
	Phân loại PTGT
	Những biển báo biết nói

	LQVT
	Nhận biết và gọi tên khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật

( MT 42)
	Ôn nhận biết và gọi tên khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật (Bài 23)
	Ý nghĩa của các hàng ngày cuộc sống

( Bài 11)

( MT  37)


	Ôn luyện

	LQCC
	Làm quen chữ cái: p, q
	Tập tô chữ cái: p, q

(Bài 13 –T14)
	Ôn nhóm chữ cái : p, q

(Bài 14-T15)
	Làm quen chữ cái: g, y




Lưu ý: Vẽ trang trí váy tặng mẹ (T1) Vẽ ngã tư đường phố (T8 tuần 5)
CHỦ ĐỀ 8: NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
Thực hiện trong 4 tuần (Từ ngày 3/4/23 – 28/04/2023)
	TÊN HOẠT ĐỘNG
	TUẦN 1

Bốn mùa

(1/4- 5/4/2024)
	TUẦN 2 

Tết hàn thực

 (8/4-12/4/2024)
	TUẦN 3

Không khí và ánh sáng

 (15/4-19/4/2024)

	TUẦN 4

Nước cần cho sự sống

 (22/4-26/4/2024)

	TẠO HÌNH

LQVH
	Thơ: Cầu vồng

( Đa số trẻ chưa biết)
	Xé dán theo ý thích (T24)

( Đề tài )

(MT 109)


	Truyện:

Hồ nước và mây

( Đa số trẻ chưa biết)
	Vẽ biển (T16)

( Đề tài )



	GDÂN

THỂ DỤC
	VĐTN:  Nắng sớm

NH: Khúc ca 4 mùa

TCÂN: Âm thanh ở đâu
	VĐCB: Đi đập bắt bóng. Ném trúng đích thẳng đứng.

TCVĐ: Ô tô về bến.

( MT 4)
	DH: Cho tôi đi làm mưa với

NH: Mưa rơi

TCÂN: Nghe tiếng trống chuyển đồ vật


	VĐCB:  Đi bước chéo sang ngang. Chuyền bóng qua trái, qua phải.

TCVĐ: Ném lon

	HĐKP
	Khám phá Trứng chìm trứng nổi 

(Ứng dụng Steam)
	Trò chuyện về ngày tết Hàn Thực


	Không khí, ánh sáng


	Nước thật kỳ diệu



	LQVT
	Nhận biết sang trưa, chiều, tối (Bài 24)
	Nhận biết hôm qua, hôm nay và ngày mai

( MT 44)


	Ôn các đối tượng bằng 1 thước đo ( Bài 20)
	Ôn luyện

	LQCC
	Tập tô chữ cái: g, y
(Bài 15-T16)
	Ôn nhóm chữ cái : g, y
(Bài 16-T17)


	Làm quen chữ cái: v, r
	Tập tô: v, r

(Bài 17-T18)


· Lưu ý: Vẽ tranh bảo vệ môi trường (T15 – T3)
CHỦ ĐỀ 9: QUÊ HƯƠNG - BÁC HỒ - TRƯỜNG TIỂU HỌC
Thực hiện trong 3 tuần ( Từ ngày 1/5 - 19/05/2023 )

	TÊN HOẠT ĐỘNG
	TUẦN 1

Bé vào lớp 1

(29/5 - 03/5/2023)
	TUẦN 2

Đất nước Việt Nam

 mến yêu 

(06/5 - 10/5/2023)
	TUẦN 3

Bác Hồ Kính yêu

 (13/5 - 19/5/2023)


	TUẦN 4

Ôn tập

(20/5-24/5/2024)

	TẠO HÌNH

LQVH
	Truyện: Thánh Gióng

( Đa số trẻ chưa biết)


	Vẽ trường tiểu học (T17)

(Đề tài)
	Thơ: Ảnh Bác

( Đa số trẻ chưa biết)
	Cắt, dán hình ảnh về Bác Hồ



	GDÂN

THỂ DỤC
	DH: Quê hương tươi đẹp

NH: Việt Nam quê hương tôi

TCÂN: Tai ai tinh


	VĐCB:  Trườn kết hợp trèo qua ghế. Ném xa bằng 1 tay

TCVĐ: Lăn bóng vào gol
	VĐMH: Em mơ gặp Bác Hồ
NH: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng

TCÂN: Tiếng Hát ở đâu
	VĐCB: Bật qua vật cản 15 - 20cm. Tung, đập bắt bóng tại chỗ.

- TCVĐ: Cưóp cờ

	HĐKP
	Việt Nam quê hương em
	Đồ dùng học tập của học sinh
	Bác Hồ Kính yêu
	Bé học được những gì ở trường mầm non

	LQVT
	Làm quen với quyển lịch
	Dạy trẻ xem đồng hồ
	Ôn số 1-10

(Bài 12)
	Ôn sắp xếp theo quy tắc

	LQCC
	Làm quen chữ cái: s, x
	Tâp tô s, x

(Bài 18 –T19)
	Ôn nhóm chữ s, x

(Bài 19 –T20)
	Ôn các chữ cái đã học m, n, l, s, x, v, r


Lưu ý: Đan nong mốt (T25 – T2), Vẽ khu phố làng xóm của bé (T5 – T1)
 




















[image: image3.wmf][image: image4.wmf][image: image5.wmf]